
STT Mã SV Họ lót Tên Lớp Trạm Tên môn
Điểm

chuyển

Không

chuyển

được

Ghi chú
Thông

báo

1 2928283262 Võ Thị Thuỳ Linh X29DNG1_NNA_T Đà Nẵng Tư tưởng Hồ Chí Minh 7 X

2 2928283262 Võ Thị Thuỳ Linh X29DNG1_NNA_T Đà Nẵng CNXH Khoa học 8 X

3 2928283262 Võ Thị Thuỳ Linh X29DNG1_NNA_T Đà Nẵng Kinh tế chính trị Marx-Lenin 6 X

4 2828232913 Nguyễn Lê Linh Giang X28DNG2_KTH_T Đà Nẵng Anh ngữ Trung cấp 1 7.5 X

5 2828232913 Nguyễn Lê Linh Giang X28DNG2_KTH_T Đà Nẵng Căn bản Kinh tế Vĩ mô 6.4 X

6 2828232913 Nguyễn Lê Linh Giang X28DNG2_KTH_T Đà Nẵng Kế toán Quản trị 1 6.2 X

7 2828232913 Nguyễn Lê Linh Giang X28DNG2_KTH_T Đà Nẵng Quản trị Nhân lực 6.8 X

8 2828232913 Nguyễn Lê Linh Giang X28DNG2_KTH_T Đà Nẵng Quản trị Tài chính 1 5.5 X

9 2828232913 Nguyễn Lê Linh Giang X28DNG2_KTH_T Đà Nẵng Kế toán Tài chính 1 6.2 X

10 2928413235 Dương Thị Thu Vân X29SG1_XDD Sài Gòn Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 X

11 2928413235 Dương Thị Thu Vân X29SG1_XDD Sài Gòn Những NLCB của CN Marx-Lenin 2 6 X

12 2928413235 Dương Thị Thu Vân X29SG1_XDD Sài Gòn Pháp luật đại cương 7 X

13 2929413306 Phạm Văn Bảo X29SG1_XDD Sài Gòn Lịch sử Đảng 6 X

14 2929413306 Phạm Văn Bảo X29SG1_XDD Sài Gòn Kinh tế chính trị Marx-Lenin 7 X

15 2929413306 Phạm Văn Bảo X29SG1_XDD Sài Gòn Pháp luật đại cương 7 X

16 2929413306 Phạm Văn Bảo X29SG1_XDD Sài Gòn CNXH Khoa học 8 X

17 Trần Phương Quỳnh Nhi X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng Anh ngữ Trung cấp 1 6.6 X

18 Trần Phương Quỳnh Nhi X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng Kỹ năng xin việc 7.6 X

19 Trần Phương Quỳnh Nhi X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng Nói và trình bày Tiếng Việt 7.3 X

20 Trần Phương Quỳnh Nhi X29DNG3_QTH_T Đà Nẵng Kinh tế chính trị Marx-lenin X X

21 2929413390 Nguyễn Nhựt Trường X29SG2_XDD_T Sài Gòn Anh ngữ Trung cấp 1 5.5 X

22 2929413390 Nguyễn Nhựt Trường X29SG2_XDD_T Sài Gòn Triết học Marx - Lenin 6.5 X

23 2929413390 Nguyễn Nhựt Trường X29SG2_XDD_T Sài Gòn Anh ngữ Trung cấp 2 6 X

24 2929413390 Nguyễn Nhựt Trường X29SG2_XDD_T Sài Gòn Tư tưởng Hồ Chí Minh 8 X

25 2929413390 Nguyễn Nhựt Trường X29SG2_XDD_T Sài Gòn Kinh tế chính trị Marx-lenin X X

26 2929413390 Nguyễn Nhựt Trường X29SG2_XDD_T Sài Gòn CNXH Khoa học X X

27 2929233409 Đào Bảo Trung X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng Tư tưởng Hồ Chí Minh 7.6 X

28 2929233409 Đào Bảo Trung X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng Phương pháp luận (Gồm NCKH) 7.6 X

29 2929233409 Đào Bảo Trung X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng Nói và trình bày Tiếng Việt 8.7 X

30 2929233409 Đào Bảo Trung X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng Triết học Marx - Lenin 5.5 X

31 2929233409 Đào Bảo Trung X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng CNXH Khoa học 8 X

32 2929233409 Đào Bảo Trung X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng Anh ngữ Trung cấp 1 6.9 X

33 2929233409 Đào Bảo Trung X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng Anh ngữ Trung cấp 2 7.2 X

34 2929233409 Đào Bảo Trung X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng Kinh tế chính trị Marx-lenin X X

35 2929233415 Bùi Anh Đức X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng Tư tưởng Hồ Chí Minh 6 X

36 2928233418 Nguyễn Thị Ngọc Hân X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng Anh ngữ Trung cấp 1 6.1 X

37 2928233418 Nguyễn Thị Ngọc Hân X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng Anh ngữ Trung cấp 2 5.9 X

38 2928233418 Nguyễn Thị Ngọc Hân X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng Triết học Marx - Lenin 7.4 X

39 2928233418 Nguyễn Thị Ngọc Hân X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng CNXH Khoa học 6.4 X

40 2928233418 Nguyễn Thị Ngọc Hân X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng Phương pháp luận (Gồm NCKH) 7 X

41 2928233418 Nguyễn Thị Ngọc Hân X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng Kỹ năng xin việc 8 X

42 2928233418 Nguyễn Thị Ngọc Hân X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng Tư tưởng Hồ Chí Minh 9.2 X

43 2928233418 Nguyễn Thị Ngọc Hân X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng Nói và trình bày Tiếng Việt 7.2 X

44 2928233416 Trần Thị Bảo Thu X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng Triết học Marx - Lenin 8.6 X

45 2928233416 Trần Thị Bảo Thu X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng Tư tưởng Hồ Chí Minh 6.7 X

46 2928233416 Trần Thị Bảo Thu X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng Anh ngữ Trung cấp 1 X X

47 2928233416 Trần Thị Bảo Thu X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng Anh ngữ Trung cấp 2 X X

48 2928233416 Trần Thị Bảo Thu X29DNG3_KTH_T Đà Nẵng Kinh tế chính trị Marx-lenin X X

49 2929283206 Vũ Văn Minh X29SG1_NNA_T Sài Gòn Những NLCB của CN Marx-Lenin 2 7 X

50 2929283206 Vũ Văn Minh X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tư tưởng Hồ Chí Minh 8 X

51 2928283194 Hồ Ngọc Hân X29SG1_NNA_T Sài Gòn Những NLCB của CN Marx-Lenin 2 7 X

52 2928283194 Hồ Ngọc Hân X29SG1_NNA_T Sài Gòn Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 X

53 2828232912 Trương Thị Ly X28DNG2_KTH_T Đà Nẵng CB Kinh tế vĩ mô 7.2 X

54 2828232912 Trương Thị Ly X28DNG2_KTH_T Đà Nẵng NL Thông kê kinh tế 7 X

55 2929283287 Trần Văn Thiện X29SG1_NNA_T Sài Gòn Những NLCB của CN Marx-Lenin 2 6.4 X

56 2928283384 Nguyễn Ngọc Xuân Mỹ X29DNG3_NNA_T Đà Nẵng Phương pháp luận (Gồm NCKH) 6.9 X

57 2928283384 Nguyễn Ngọc Xuân Mỹ X29DNG3_NNA_T Đà Nẵng Triết học Marx - Lenin 6.8 X

58 2928283384 Nguyễn Ngọc Xuân Mỹ X29DNG3_NNA_T Đà Nẵng CNXH Khoa học 6.3 X
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